
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số báo danh Đơn vị

1 Cao Văn Hùng Nam 30/04/1988 10018455 Thanh Hóa

2 Hồ Quốc Hài Nam 24/04/1994 10028067 TT Huế

3 Nguyễn Thị Chung Nữ 06/07/1996 10000254 Hà Nội

4 Nguyễn Thị Thương Nữ 17/02/1997 10031257 Hà Tĩnh

5 Bùi Sĩ Hùng Nam 13/10/1998 10013119 Bắc Giang

6 Lê Tuấn Anh Nam 24/05/1984 10018927 Thanh Hóa

7 Hồ Thị Thuận Nữ 12/05/1994 10031537 Hà Tĩnh

8 Ngô Thị Loan Nữ 21/01/1993 10017981 Bắc Giang

9 Phạm Trọng Hòa Nam 21/03/1993 10023697 Hà Tĩnh

10 Nguyễn Quốc Bảo Nam 06/10/1989 90410130 CBT Quý 1/2019

11 Bế Văn Ngọc Nam 17/10/1997 10012841 Bắc Giang

12 Lê Văn Tú Nam 30/09/1985 90410198 CBT Quý 1/2019

13 Dương Văn Hùng Nam 02/08/1987 90400360 CBT Quý 1/2019

14 Lê Hữu Đồng Nam 24/12/1985 10018396 Thanh Hóa

15 Lê Văn Ba Nam 28/12/1997 10018699 Thanh Hóa

16 Nguyễn Văn Hiển Nam 21/12/1989 90400128 CBT Quý 1/2019

17 Đặng Văn Mạnh Nam 09/04/1999 10010713 Thái Nguyên

18 Phan Thị Thu Nữ 27/02/1998 10008421 Nam Định

19 Trần Thị Linh Nữ 13/05/1996 10006569 Hưng Yên

20 Nguyễn Văn Phước Nam 06/11/1997 10005097 Hà Nam

21 Đinh Thị Hằng Nữ 19/01/1998 10017759 Bắc Giang

22 Nguyễn Thị Huyền Nữ 08/07/1998 10000425 Hà Nội

23 Lê Tùng Hải Nam 27/01/1992 90400415 CBT Quý 1/2019

24 Nguyễn Xuân Thọ Nam 07/08/1991 90400341 CBT Quý 1/2019

25 Nguyễn Văn Thành Nam 04/09/1986 90400369 CBT Quý 1/2019

26 Nguyễn Đắc Hưng Nam 06/11/1986 90410066 CBT Quý 1/2019
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27 Lê Văn Hòa Nam 03/04/1990 90410133 CBT Quý 1/2019

28 Nguyễn Bá An Nam 30/07/1988 10022209 Nghệ An

29 Đặng Xuân Thái Nam 20/10/1988 90410034 CBT Quý 1/2019

30 Đinh Xuân Lượng Nam 27/03/1986 90400192 CBT Quý 1/2019

31 Đậu Danh Dũng Nam 10/03/1987 10021915 Nghệ An

32 Nguyễn Văn Sâm Nam 11/03/1986 10013406 Bắc Giang

33 Nguyễn Thanh Long Nam 06/03/1979 10021498 Nghệ An

34 Mạnh Lộc Thọ Nam 16/08/1984 90800862 CBT Quý 2/2018

35 Nguyễn Văn Quyết Nam 27/06/1991 10011542 Phú Thọ

36 Nguyễn Xuân Trung Nam 09/07/1990 10019717 Thanh Hóa

37 Trần Xuân Quí Nam 14/06/1990 10023586 Hà Tĩnh

38 Trần Đăng Lực Nam 08/02/1995 10021157 Nghệ An

39 Đặng Thanh Hưng Nam 09/09/1989 10019310 Thanh Hóa

40 Phạm Huy Cường Nam 05/03/1991 10019664 Thanh Hóa

41 Phạm Văn Đường Nam 10/12/1989 10012818 Bắc Giang

42 Hoàng Đình Hòa Nam 08/08/1987 90410047 CBT Quý 1/2019

43 Phạm Xuân Thanh Nam 05/09/1986 10021798 Nghệ An

44 Đoàn Kim Thiết Nam 20/03/1990 90400099 CBT Quý 1/2019

45 Lê Khả Quỳnh Nam 20/07/1989 10019562 Thanh Hóa

46 Lê Tuấn Dương Nam 15/09/1990 90410190 CBT Quý 1/2019

47 Phạm Văn Huỳnh Nam 26/05/1989 10005105 Hà Nam

48 Nguyễn Thành Chung Nam 20/11/1983 90400425 CBT Quý 1/2019

49 Linh Văn Chung Nam 23/01/1989 90400217 CBT Quý 1/2019

50 Dương Văn Trung Nam 18/01/1986 90400195 CBT Quý 1/2019

51 Cao Ngọc Linh Nam 18/12/1980 10002236 Hải Phòng

52 Đặng Đình Hiển Nam 05/09/1998 10021065 Nghệ An

53 Tống Đức Thuận Nam 30/08/1984 90410238 CBT Quý 1/2019

54 Lê Hải Hà Nam 25/10/1982 90400016 CBT Quý 1/2019

55 Đặng Quang Trường Nam 05/01/1983 90400049 CBT Quý 1/2019



56 Trần Thế Hiếu Nam 30/04/1990 10003066 Hải Dương

57 Trần Hồng Xuân Nam 28/03/1988 90400301 CBT Quý 1/2019

58 Nguyễn Đình Lương Nam 10/06/1983 90400380 CBT Quý 1/2019

59 Võ Viết Kiên Nam 26/02/1989 10021807 Nghệ An

60 Vũ Việt Anh Nam 02/09/1997 10018960 Thanh Hóa

61 Hoàng Thị Vân Nữ 10/11/1998 10021542 Quảng Ninh

62 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 22/10/1998 10015176 Phú Thọ

63 Phạm Trung Lăng Nam 15/06/1992 90400238 CBT Quý 1/2019

64 Phạm Văn Tuấn Nam 20/09/1989 90410215 CBT Quý 1/2019

65 Nguyễn Tiến Anh Nam 09/08/1990 90400431 CBT Quý 1/2019

66 Bùi Văn Thắng Nam 25/07/1985 10002082 Hải Phòng

67 Dương Ngọc Hà Nam 27/07/1993 90400053 CBT Quý 1/2019

68 Hoàng Văn Đông Nam 10/02/1996 10010203 Yên Bái 

69 Lê Văn Nhân Nam 10/12/1993 10028759 Quảng Nam

70 Võ Minh Đạo Nam 16/12/1990 90420037 CBT Quý 1/2019

71 Trịnh Kiến Nghĩa Nam 01/10/1982 10036201 Vĩnh Long

72 Võ Đình Nghiêm Nam 02/03/1989 90410091 CBT Quý 1/2019

73 Lê Tuấn Hưng Nam 03/10/1986 90400270 CBT Quý 1/2019

74 Ngô Hoài Nam Nam 02/09/1999 10018367 Thanh Hóa

75 Nguyễn Minh Tuấn Nam 16/04/1986 10034149 Tây Ninh

76 Vũ Xuân Tuấn Nam 02/12/1982 10019223 Thanh Hóa

77 Vi Văn Đằng Nam 15/06/1985 10013533 Bắc Giang

78 Nguyễn Văn Thế Nam 10/11/1992 90410016 CBT Quý 1/2019

79 Hồ Thị Lân Nữ 20/04/1996 10038781 Quảng Trị

80 Nguyễn Thị Hồng Hải Nữ 07/09/1998 10009342 Thái Bình

81 Nguyễn Thị Oanh Nữ 15/04/1998 10003091 Hải Dương

82 Trần Thị Hoài Thương Nữ 25/12/1995 10031114 Hà Tĩnh

83 Nguyễn Văn Quân Nam 18/02/2000 10017972 Thanh Hóa

84 Đặng Văn Linh Nam 30/01/1987 90400048 CBT Quý 1/2019



85 Nguyễn Văn Xuân Nam 17/09/1989 90400025 CBT Quý 1/2019

86 Nguyễn Thị Hường Nữ 30/11/1989 10005057 Hải Dương

87 Nguyễn Thị Lý Nữ 24/08/1994 10028934 Nghệ An

88 Tăng Văn Long Nam 05/09/1999 10021016 Nghệ An

89 Nguyễn Doãn Quân Nam 10/03/1980 10023770 Hà Tĩnh

90 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 04/01/1979 10013431 Bắc Giang

91 Nguyễn Văn Phúc Nam 15/08/1989 90400001 CBT Quý 1/2019

92 Phạm Văn Quân Nam 05/04/1993 50300106 Ninh Bình

93 Nguyễn Văn Tuấn Nam 29/09/1994 50305641 Thanh Hóa

94 Nguyễn Ngọc Đạt Nam 02/03/1992 90410183 CBT Quý 1/2019

95 Mai Thị Hồng Thủy Nữ 26/04/1998 50300331 Lào Cai

96 Hồ Thị Hoa Nữ 21/05/1991 50301962 Thanh Hóa

97 Nguyễn Thị Hải Nữ 25/02/1990 50801375 Thanh Hóa

98 Nguyễn Thị Ly Nữ 20/08/1999 50303274 TT Huế

99 Nguyễn Hải Thuận Nam 06/05/1997 50803126 Quảng Trị

100 Nguyễn Văn Trọng Nam 28/08/1997 20002760 Hà Tĩnh

101 Trần Thành Đạt Nam 03/11/1997 20002875 Hà Tĩnh


